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	Số:         /TTr-KN-PCTTr
	Hà Nội, ngày      tháng    năm 2024


		DỰ THẢO 01/8/2024

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 
trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Kính gửi: Bộ trưởng Lê Minh Hoan
	
	Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm ngư được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) tại Quyết định số 1789/QĐ-BNN-TCCB ngày 08/5/2023 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư; Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BNN-PC ngày 02/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy trình đề xuất, lập Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 5367/QĐ-BNN-PC ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ NN&PTNT, Cục Kiểm ngư kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 (sau đây gọi tắt là Luật Thuỷ sản), theo đó, tại điểm b khoản 2 Điều 101 Luật Thuỷ sản quy định Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thủy sản và có trách nhiệm: “Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thủy sản”.
Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT (Nghị định số 105/2022/NĐ-CP) thì Bộ NN&PTNT có nhiêm vụ: “Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật; tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về quản lý ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó”.
Trên cơ sở các quy định pháp luật nêu trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã ban hành các Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Cụ thể:
1) Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;
2) Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư;
3) Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản;
4) Thông tư số 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư.
Theo quy định tại Nghị định số 105/2022/NĐ-CP thì Tổng cục Thuỷ sản được tổ chức lại thành Cục Thuỷ sản và Cục Kiểm ngư, theo đó, một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Tổng cục Thuỷ sản được quy định không còn nữa. Cũng theo quy định này, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tổng cục Thuỷ sản tại các Thông tư nêu trên cũng có sự thay đổi theo hướng chuyển nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực quản lý cho Cục Thuỷ sản hoặc Cục Kiểm ngư. Do đó, việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản để bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về thuỷ sản là rất cần thiết.
2. Cơ sở thực tiễn
Quá trình triển khai thực hiện các Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản nêu trên cho thấy, các quy định của các Thông tư đã phát huy được tính hiệu quả, góp phần quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Bộ NN&PTNT nói chung và của Cục Kiểm ngư nói riêng. 
Qua thực tiễn tổng kết việc triển khai thực hiện các Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản những năm qua cho thấy, lực lượng Kiểm ngư trên toàn quốc và các đơn vị liên quan đã từng bước thực hiện quy định tại các Thông tư có hiệu quả, đi vào nề nếp và ngày càng được quan tâm, chú trọng thực hiện nghiêm túc, bảo đảm được vận dụng các Thông tư này trong công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Tuy nhiên, cùng với những kết quả thực tiễn đạt được nêu trên, quá trình triển khai thực hiện, một số Thông tư cũng đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập. Cụ thể:
(i) Về tên cơ quan và chức danh có thẩm quyền triển khai các nhiệm vụ tại các Thông tư, Cụ thể, Tổng cục Thuỷ sản được tách thành Cục Thuỷ sản và Cục Kiểm ngư thuộc Bộ NN&PTNT, theo đó, Tổng cục Thuỷ sản không còn, Cục Kiểm ngư được Bộ trưởng giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, theo phân cấp, uỷ quyền của Bộ trưởng.
(ii) Một số khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến các quy định tại các Thông tư
Nhiều đơn vị, địa phương phản ánh gặp khó khăn trong việc thực hiện các quy định liên quan đến các quy định tại các Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hiện hành.
(iii) Thực tế trong những năm qua của lực lượng Kiểm ngư, việc tuyển dụng công chức Thuyền viên được tuyển thẳng vào các chức danh theo vị trí việc làm như: Thuyền trưởng, Thuyền phó nhất, Thuyền phó hai, Máy trưởng, …. (một công chức có thể chỉ làm một vị trí cho đến khi về hưu hoặc chuyển công tác khác), nên rất khó khăn trong việc chuyển đổi lên chức danh cao hơn. Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn.
(iv) Về việc cấp Thẻ Kiểm ngư: Bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận không đúng quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP. Việc bồi dưỡng cấp chứng chỉ và cơ sở đạo là đơn vị có đủ thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ này. Hơn nữa, Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 của Bộ NN&PTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn không quy định các ngạch công chức kiểm ngư mà được thay bằng các ngạch công chức chuyên ngành kiểm ngư; 
(v) Điểm e, khoản 1, Điều 88 Luật Thủy sản 2017 quy định Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm ngư: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư. Tuy nhiên, chưa có văn bản quy định chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư quy định về nội dung tập huấn, do đó, cần thiết phải sửa đổi quy định nhiệm vụ tập huấn, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cục Kiểm ngư để bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ tập huấn/huấn luyện được giao.
Từ các lý do nêu trên cho thấy, việc nghiên cứu, soạn thảo và ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là hết sức cần thiết. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích
- Việc xây dựng Thông tư nhằm bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Thuỷ sản năm 2017 và thực hiện trách nhiệm của Cục Kiểm ngư.
- Tạo cơ sở pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch về các quy định về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư, thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật trên biển của lực lượng Kiểm ngư.
- Bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. 
2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo Thông tư
- Bám sát, bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Luật Thuỷ sản, Nghị định số 105/2022/NĐ-CP, kịp thời giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản hiện hành.
- Sửa đổi một số biểu mẫu, một số tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại các Thông tư theo hướng sửa đổi theo quy định của pháp luật hiện hành, lược bỏ những tiêu chí, điều kiện không cần thiết trên cơ sở bảo đảm yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin phù hợp với thực tế, bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thống nhất, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm ngư, chuyên môn nghiệp vụ kiểm ngư; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; thực thi pháp luật Việt Nam về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Để xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Kiểm ngư đã thực hiện các công việc như sau: 
1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư (theo Quyết định số 298/QĐ-BNN-KN ngày 15/01/2024 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT).
2. Rà soát các quy định của Luật Thuỷ sản, các Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
3. Tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của đại diện các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương có liên quan và các chuyên gia để thảo luận, góp ý cho dự thảo Thông tư.
4. Lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan về dự thảo Thông tư.
5. Đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ NN&PTNT để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
6. Tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư và các tài liệu có liên quan cũng như giải trình đối với các ý kiến góp ý chưa phù hợp.
7. Tổ chức họp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách về nội dung dự thảo Thông tư sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương. 
8. Xin ý kiến Ban cán sự Đảng Bộ về nội dung dự thảo Thông tư.
9. Gửi dự thảo Thông tư đến Vụ Pháp chế để tổ chức thẩm định (Công văn số ......./KN-PCTTr ngày ..../...../2024).
10. Ngày ..../..../2024, Vụ Pháp chế đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định đối với dự thảo Thông tư và ngày ..../..../2024 đã phát hành Báo cáo thẩm định số ..../BC-PC đối với dự thảo Thông tư. 
Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến tư vấn thẩm định và hoàn chỉnh dự thảo Thông tư (có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định kèm theo). 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Bố cục
Dự thảo Thông tư gồm 06 điều, cụ thể như sau:
- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư.
- Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.
- Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư.
- Điều 5. Hiệu lực thi hành.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
2.1. Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung tập trung vào một số nội dung sau:
- Bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 9 quy định Dự thảo Quy chế quản lý khu bảo tồn biển.
- Sửa đổi điểm d, đ khoản 2 Điều 9: Bổ sung thời gian tổ chức thẩm định và thời gian lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện thủ tục hành chính nội bộ (đã được xác định thiếu thời gian xử lý hồ sơ) đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Thay thế điểm d khoản 3 Điều 9 quy định về mức độ đáp ứng tiêu chí thành lập khu bảo tồn biển theo quy định tại Điều 15 Luật Thủy sản.
- Bổ sung điểm i, k, khoản 3, Điều 9 để quy định về mức độ phù hợp của Quy chế quản lý khu bảo tồn biển và các nội dung khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn biển.
Sửa đổi, bổ sung Điều 10 quy định về Quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh và ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển, theo đó, quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh và ban hành Quy chế quản lý khu bảo tồn biển và Mẫu Quyết định phê duyệt khu bảo tồn biển,  mẫu quy chế quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh tại Phụ lục kèm theo Thông tư này.
- Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 10a (được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản) quy định thời gian lấy ý kiến của Bộ NN&PTNT để hoàn thiện thủ tục hành chính nội bộ (đã được xác định thiếu thời gian xử lý hồ sơ) đảm bảo thực hiện công tác cải cách hành chính.
- Thay thế Điều 15 theo hướng thay thế trách nhiệm của Tổng cục Thủy sản bằng Cục Kiểm ngư cho phù hợp với Cơ cấu, tổ chức mới của Cục Kiểm ngư sau khi tách từ Tổng cục Thuỷ sản. Theo đó, Cục Kiểm ngư có trách nhiệm chủ trì tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản trên phạm vi cả nước, bao gồm cả điều tra tổng thể, điều tra nghề cá thương phẩm và điều tra theo chuyên đề; tổ chức quản lý, định kỳ báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thông báo cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết quả điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản.
- Bổ sung điều 15a sau Điều 15 quy định trách nhiệm của Cục Thủy sản, theo đó, Cục Thuỷ sản tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, tổ chức quản lý cảng cá, hệ thống cộng tác viên địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan về thực hiện điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm;  Xây dựng và trình cơ quan thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn nghề khai thác; phân ô ngư trường khai thác phục vụ điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm.
	2.2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư.
- Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 6 quy định về quần, áo và giày lễ phục (đông, hè) của lực lượng Kiểm ngư, theo đó, quần, áo và giày lễ phục (đông, hè) có màu ghi sẫm.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 7 để sửa đổi quy định về biển tên, phù hiệu ve áo, phù điêu, biểu tượng kiểm ngư.
- Sửa đổi, bổ sung đ, e khoản 3 Điều 8 quy định về cấp hiệu kiểm ngư của Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục; Trưởng phòng, Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Đội trưởng Đội tàu thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng thuộc Cục; Trưởng phòng hoặc tương đương thuộc cơ quan kiểm ngư cấp tỉnh và cấp hiệu kiểm ngư của Phó Trưởng phòng của Trung tâm thuộc Cục; Phó Trưởng phòng, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư, Phó Đội trưởng đội tàu thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng thuộc Cục; Phó trưởng phòng hoặc tương đượng thuộc cơ quan kiểm ngư cấp tỉnh. 
- Bổ sung Điều 9a sau Điều 9 quy định biểu tượng của Kiểm ngư Việt Nam.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 10 Điều 11 quy định quy cách quần, áo công tác trên tàu.
- Bổ sung khoản 14 sau khoản 13 Điều 11 quy định về đai đeo công cụ hỗ trợ.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 14 quy định  thẩm quyền, tiêu chuẩn cấp thẻ kiểm ngư để phù hợp với quy định tại Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quyết định số 4650/QĐ-BNNPTNT-TCCB ngày 06/11/2023 về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm ngư. Hơn nữa, khoản 3, Điều 14 đã bãi được bỏ tại Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 cần được khôi phục và sửa đổi để phù hợp với thực tiễn.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 quy định về hồ sơ cấp mới, đổi Thẻ kiểm ngư.
- Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 2 Điều 16 quy định việc cấp lại Thẻ kiểm ngư.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 quy định việc xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị Cục Kiểm ngư cấp mới, cấp lại, đổi thẻ kiểm ngư theo quy định (thay “Tổng cục Thuỷ sản” bằng ”Cục Kiểm ngư” để phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm ngư.
    	- Sửa đổi, bổ sung Điều 23 quy định về tổ chức thực hiện, theo đó, quy định Cục Kiểm ngư có trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chế sử dụng biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục Kiểm ngư trong cơ quan Kiểm ngư.
2.3. Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản.
- Bổ sung khoản 3 Điều 14 quy định về yêu cầu đối với công chức chuyển đổitừ chức danh Thuyền phó nhất  lên chức danh Thuyền trưởng.
- Bổ sung khoản 3 Điều 15 quy định về yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó hai lên chức danh Thuyền phó nhất.
- Bổ sung khoản 3 Điều 16 quy định về yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thuyền phó ba lên chức danh Thuyền phó hai.
- Bổ sung khoản 3 Điều 17 quy định về yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thủy thủ trưởng và Thông tin liên lạc lên chức danh Thuyền phó ba.
	- Bổ sung khoản 3 Điều 19 quy định về yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó hai lên chức danh Máy phó nhất.
- Bổ sung khoản 3 Điều 20 quy định về yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Máy phó ba lên chức danh Máy phó hai.
- Bổ sung khoản 3 Điều 21 quy định về yêu cầu đối với công chức chuyển đổi từ chức danh Thợ điện lên chức danh Máy phó ba.
- Sửa đổi, bổ sung Điều 42 quy định trách nhiệm của Cục Kiểm ngư theo hướng Cục trưởng Cục Kiểm ngư quyết định việc chuyển đổi chức danh đối với công chức Thuyền viên kiểm ngư; Chủ trì, tổ chức hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện quy định về chức danh, định biên thuyền viên tàu công vụ thủy sản của lực lượng kiểm ngư”.
Việc bổ sung các quy định về yêu cầu chuyển đổi chức danh nêu trên để phù hợp với thực tế trong những năm qua của lực lượng Kiểm ngư, việc tuyển dụng công chức Thuyền viên được tuyển thẳng vào các chức danh theo vị trí việc làm như: Thuyền trưởng, Thuyền phó nhất, Thuyền phó hai, Máy trưởng, …. (một công chức có thể chỉ làm một vị trí cho đến khi về hưu hoặc chuyển công tác khác), nên rất khó khăn trong việc chuyển đổi lên chức danh cao hơn. Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ công chức Thuyền viên tàu kiểm ngư, cũng như động viên công chức có cơ hội phấn đấu lên chức danh cao hơn, Cục Kiểm ngư đã nghiên cứu và đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc công chức thuyền viên có cùng ngạch được chuyển đổi lên chức danh cao hơn (các ngạch công chức của Thuyền viên giữ nguyên không thay đổi).
2.4. Điều 4: Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Thông tư số 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng kiểm ngư
- Sửa đổi, bổ sung Điều 1 về phạm vi điều chỉnh để phù hợp với chức năng của Kiểm ngư được quy định tại Luật Thủy sản năm 2017 và tạo điều kiện để các lực lượng kiểm ngư địa phương thực hiện trong các vùng nước khác.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 về trách nhiệm thi hành, theo đó, quy định nội dung tổ chức tập huấn/huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư theo chức năng nhiệm vụ được giao để phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Kiểm ngư theo quy định.
- Thay thế Phụ lục IV. (Mẫu biên bản kiểm tra, kiểm soát tàu cá) bằng Phụ lục V kèm theo Thông tư này (Bổ sung thêm nội dung đã sửa đồi bổ sung tại khoản 4 Điều 15 và nội dung Cơ quan thẩm quyền cho tàu xuất bến để phù hợp với biểu mẫu tổng hợp kết quả tuần tra).
2.5. Điều 6. Hiệu lực thi hành
Quy định thời điểm có hiệu lực của Thông tư và quy định bãi bỏ khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản do thẩm quyền Tổng Cục Thuỷ sản không còn phù hợp và việc bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận không đúng quy định của Nghị định 101/2017/NĐ-CP và Nghị định 89/2021/NĐ-CP. Hơn nữa, theo Thông tư số thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT: không còn các ngạch Công chức kiểm ngư, thay bằng các ngạch Công chức chuyên nhành kiểm ngư.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Kiểm ngư thấy rằng, không có vấn đề, nội dung nào còn có ý kiến khác nhau.
VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Nội dung dự thảo Thông tư về cơ bản kế thừa các quy định có tính ổn định, đã được thực tế kiểm nghiệm, đồng thời, khắc phục một số hạn chế trong quy định của một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Những quy định trong dự thảo Thông tư về cơ bản không làm phát sinh thêm các yêu cầu phải đáp ứng nguồn lực về tài chính và nhân lực, mà chỉ cần sử dụng nguồn lực, bộ máy tổ chức hiện có để triển khai thực hiện Thông tư sau khi có hiệu lực thi hành.
	Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực Kiểm ngư, Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm ngư kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo thẩm định; (3) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Thông tư).  
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